
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTTM: Tô màu xe ô tô PTNT: NB Quả Xoài PTTM: Vẽ ngôi nhà
PTTC:Trườn theo 

hướng dích dắc

PTTC:

 Trườn theo đường 

dích dắc

PTTC: Bé xếp tàu hỏa 

( Xếp cạnh)

PTTC: Bé nối đúng 

quả

PTNN: Đọc thơ "Mẹ 

em đi chợ đàng trong"

PTTC-KNXH:Khi gặp 

tín hiệu đèn giao thông

PTTCKNXH: Biết xếp 

giường gối sau khi 

ngủ dậy

PTNN: Chuyện "Chó 

vàng"
PTNN: Thơ Tìm ổ

PTNN: Đọc thơ "Chiếc 

quạt nan"
PTTM: Vẽ xe bé thích 

PTNT:Máy bay, thuyền

PTTCKNXH&TM: Bé 

tô phần màu còn thiếu 

cho các con vật

PTTCKNXH&TM: Hát 

Con gà trống

PTTM: Vận động minh 

họa theo bài hát "Đội 

kèn tí hon"

PTNN: Dạy trẻ bài 

đồng dao“Phương tiện 

giao thông”

.

PTTCKNXH: nhặt lá,  

tưới cây

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Chim mẹ chim con"

PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng đội nón

PTTC: Ném trúng đích 

thẳng đứng
PTNN: Kể chuyện“xe lu, xe ca”

PTTM:Vđmh “ cá vàng 

bơi”

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 04 THÁNG 3

 (Từ ngày 24 đến 28 tháng 3 năm 2025)



PTNN: Thơ "Quà 8/3"
PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng lồng hộp

PTTM: Bé xé dán nón 

lá

PTNT: Nhận biết đặc 

điểm nổi bật của các 

con vật, nuôi quen 

thuộc trong nhà.

PTTCKNXH:Tập gấp 

quần áo

PTTC: Mở & đóng nắp 

hộp

PTTC: Bò chui qua 

cổng

PTTCKNXH: Dạy trẻ 

kỹ năng khi đi lạc

  PTNT: Nhận biết và 

đếm số lượng 4   
PTTM:Gấp ngôi nhà

PTTCKNXH&TM: Vận 

động theo nhạc "Kìa 

con bướm vàng"

PTNT: NB Con chim
PTTM: Dạy bài hát 

"Ếch ộp"

Nhận biết đặc điểm 

nổi bật của các con 

vật, nuôi quen thuộc 

trong nhả

 

 PTNT: Bắt chước 

tiếng kêu, vận động 

cuả con vật

PTNT: To hơn- nhỏ 

hơn
PTTC: Xếp hàng rào

PTNT: Nhận biết một 

số dấu hiệu nổi bật 

của ngày và đêm

PTTM:Vận động minh 

họa bài hát "Đội kèn tí 

hon"     

PTTC: Bé nhảy xa

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Quà 8/3"

PTTCKNXH&TM: Hát 

Con chim non

PTNN: Kể chuyện 

"Tàu thủy tí hon"

PTTC- KNXH: Dạy trẻ 

kỹ năng thoát nạn khi 

xãy ra hỏa hoạn            

PTNN: Nghe kể” kiến 

con đi ô tô”

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Bé gấp con 

cào cào

PTNT:Định hướng 

không gian (trái, phải, 

trước,sau)

PTNT: So sánh sự 

giống và khác nhau 

của 2 loại quả (quả 

cam – quả chuối)

PTTM: Dạy hát bài 

“Quả gì”

PTNT: Nghe hiểu nội 

dung các câu phức

PTTCKNXH:Kể được 

một số địa điểm công 

cộng gần gũi nơi trẻ 

sống

PTNN Thơ: nghe lời 

cô giáo

PTTC- KNXH: Trẻ có 

một số thói quen tự 

phục vụ, vệ sinh cá 

nhân sạch sẽ: Rửa 

mặt, rửa tay,chải đầu, 

đánh răng, giữ gìn cơ 

thể quần áo ,đầu tóc 

gọn gàng sạch sẽ.

PTTCXH: Thể hiện 

tình cảm  với con vật 

bé thích nhất qua hình 

ảnh, cử chỉ 

PTTM:Vỗ tay theo tiết 

tấu chậm: “ Yêu Hà 

Nội”

PTTC Bật tách khép 

chân kết hợp ném túi 

cát bằng 1 tay

PTTC: Không chơi với 

những vật sắt nhọn

PTTCXH: Một số mối 

liên hệ đơn giản giữa 

đặc điểm cấu tạo với 

cách sử dụng của đồ 

dùng quen thuộc: Nón 

bảo hiểm, quạt, bàn 

ủi, giày dép, bàn máy 

may, kéo, bút, cây 

dù…

PTTC: Đi trên ghế 

băng đầu đội túi cát

PTNT Chức năng các 

giác quan và các bộ 

phận khác của cơ thể: 

mắt, mũi, tai, lưỡi, 

chân, tim mạch, họng

PTNT: Trẻ biết so 

sánh độ lớn 3 đối 

tượng và sắp xếp theo 

thứ tự : to nhất , nhỏ 

hơn, nhỏ nhất và 

ngược lại. (Trẻ thực 

hiện bài tập Toán “To- 

nhỏ” trang 22)

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

THỨ



PTTC: Đập và bắt 

bóng tại chỗ

PTTCKNXH:Trẻ biết 

sử dụng lời nói để bày 

tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý 

nghĩ và kinh nghiệm 

của bản thân

PTNN : Truyện: Hồ 

nước và mây.

PTNT:  Trẻ biết so 

sánh sự giống nhau 

và khác nhau: hình 

chữ nhật, hình tam 

giác giác

PTTCXH: Bé biết móc, 

phơi quần áo.

PTTM: Nghe hát: 

“Khúc hát ru người mẹ 

trẻ”

PTTM: Gấp quạt giấy

 

PTNN: Trẻ thuộc lời 

và hiểu được nội dung 

bài thơ “Tâm sự của 

cái mũi”

PTNN: Truyện: Chó 

sói và cừu con.
PTTC:Nhảy lò cò 2m

PTTC-KNXH: Kỹ năng 

mời nước

PTNN: Trẻ biết kể lại 

truyện đã được nghe 

(kể theo trình tự): 

Truyện Ông Gióng

PTTC: Buộc, cột thắt 

dây giày.               

PTNT:Tách các nhóm 

đối tượng bằng các 

cách khác nhau và 

đếm

PTTC Tung bắt bóng 

với người đối diện.

PTTC- KNXH: Trẻ biết 

chọn đũa đúng đôi, 

cầm đũa đúng cách, 

sử dụng đũa để gấp 

thức ăn.

PTNT: Nhận biết các 

buổi: Sáng, trưa, 

chiều, tối.

PTTCKNXH:Kỹ năng 

khi đi siêu thị

PTTM Âm nhạc đa 

văn hoá “ Vận động 

theo giai điệu bản 

nhạc “ Letkiss”

PTTC:  Trẻ biết thực 

hiện vận động “chạy 

dích dắc theo vật 

chuẩn”

PTTM: Bé tạo hình 

tranh từ màu sắc, 

giấy, đất nặn (BTTH 

24)                 

PTTCKNXH:Xem và 

nghe đọc các loại 

sách khác nhau: sách, 

báo, tạp chí

PTTC-KNXH: Mạnh 

dạn nói ý kiến của bản 

thân

PTTM: Vận động theo 

giai điệu bản nhạc 

“TereCha”

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 4



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Đi, đập và bắt 

được bóng nảy 4-5 lần 

liên tiếp.

PTTC: Chạy thay đổi 

hướng dích dắc theo 

hiệu lệnh

PTTC: Bật qua vật cản

PTNT: Trẻ biết được 

quá trình phát triển 

của con ếch

PTTM: Tạo hình chú 

thỏ từ khăn

PTTC-KNXH: - Bé biết 

nói lời xin phép phù 

hợp với tình huống

PTTM: Cả tuần đều 

ngoan

PTTM: Gấu con đáng 

yêu

PTTM:  Bé sáng tạo 

từ khay trứng.

PTNT: Mối tương 

quan giữa các đồ 

dùng trong gia đình

PTNT: So sánh trong 

phạm vi 9

PTNT: Nhận biết một 

số PTGT đường thủy, 

đường hàng không

PTNT: Một số PTGT 

đường sắt- đường 

hàng không

PTTM: Dạy hát “ Chú 

ếch con”
PTTC: Trườn kết hợp 

trèo qua ghế dài

Bài tập sách làm quen 

với toán

Thực hiện bài tập 

KPXH nối đồ vật cùng 

nhóm

PTNN: Đọc thơ chiếc 

cầu mới

 Thực hiện bài tập 

KH&XH Tr.28

PTTM: Vẽ phương 

tiện giao thông sách 

tạo hình

PTNN: Sử dụng các 

loại câu khác nhau 

trong giao tiếp (CS67)

PTTM: Vẽ thuyền trên 

biển

PTNT: Tạo các hình 

khác nhau từ hình 

hình học – CS 107

PTTC: Ném trúng đích 

nằm ngang.
PTNT: Tách gộp trong 

phạm vi 9

PTTM: Vận động theo 

lời bài hát: Mẹ ơi có 

biết

Sao chép tên của mình
PTTM: Vẽ tranh sáng 

tạo từ bàn tay

PTNN: Trẻ tập kể 1 số 

sự vật hiện tượng nào 

đó để người khác hiểu.

Thực hiện bài tập toán

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTNT: Tập xem giờ 

đúng của đồng hồ

PTNT: Tách gộp trong 

phạm vi 9

PTNT: Ứng xử tình 

huống nguy hiểm nơi 

công cộng

PTTC-KNXH:Trẻ nhận 

biết tình cảm phù hợp 

với trạng thái cảm xúc 

của người khác trong 

các tình huống.

PTNN: Câu chuyện " 

Quả bầu tiên"

PTTC-KNXH: Tiết 

kiệm điện, nước.

Thực hiện bài tập 

(trang 24-25)

PTNN: Kể truyện: Ông 

Gióng

PTTC:Bật qua chướng 

ngại vật- đập bóng- 

trèo lên xuống thang.

Hát: Gà trống, mèo 

con và cún con

PTTM: Tạo hình 

khung tranh kể truyện

PTTC: Bật tách ghép 

chân

PTTM: Dạy hát 

“Gà gáy vang dậy bạn 

ơi”

PTNN: Làm quen chữ 

M-Y
PTNN: Làm quen chữ 

cái S,X

PTNN: Kể truyện: 

Chàng rùa

PTNN: Đọc thơ: Đi 

chơi phố
Thực hiện bài tập KH&XH Tr.30

Thực hiện bài chữ viết 

(Tr.16+ 30)

Thực hiện vỡ tập đồ 

chữ cái S,X

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5













 


